
DỰ ÁN LÀM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO MẪU THPT NĂM 2025

	Giáo Viên Ra Đề
	Lưu Thị Huế
	Số Điện Thoại Zalo: 0989894323

	Giáo Viên Phản Biện
	
	Số Điện Thoại Zalo:



KIỂM TRA CUỐI HK 1 – HOÁ 11
(theo mẫu đề minh hoạ của Bộ 2025)
- Cấu trúc: Cân Bằng Hóa Học (20%), Nitrogen - Sulfur (40%), Đại Cương Hữu Cơ (40%).
(Trường mình hết học kì I học xong đại cương về hoá học hữu cơ)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Dung dịch nào dẫn điện được
[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]	A. NaCl	B. C2H5OH	C. HCHO	D. C6H12O6
[bookmark: c4q]Câu 2. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh?
[bookmark: c4a][bookmark: c4b]	A. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4	B. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2
[bookmark: c4c][bookmark: c4d]	C. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3;	D. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2
[bookmark: c26q]Câu 3. Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3– và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là
[bookmark: c26a][bookmark: c26b][bookmark: c26c][bookmark: c26d]	A. CO32– và 0,03.	B. NO3– và 0,03.	C. OH– và 0,03.	D. Cl– và 0,01.
Câu 4: Hiện tượng “dung nham xanh” là một trong những hiện tượng hùng vĩ đến đáng sợ xảy ra ở khu vực núi lửa. Chất X bị đốt nóng tạo ra nhiều ngọn lửa lớn có màu xanh, đồng thời giải phóng nhiều khí độc. Ở điều kiện thường X là chất rắn màu vàng. Chất X là:
        A. Sulfur.		B. Sulfur dioxide.		C. Sulfuric acid	.               D. Sodium sulfate.
Câu 5:  Khi có tia lửa điện trong các cơn mưa, trong không khí nitrogen sẽ tác dụng được với oxygen tạo khí X. Khí X sẽ chuyển hóa thành nitrate, cung cấp một lượng phân đạm cho cây trồng. Khí X là hóa chất nào sau đây?



[bookmark: _Hlk135080580]          A. NO.			B. .			C. .		D. .
Câu 6: Ứng dụng nào sau đây không đúng?
A. Nitric acid được dùng để tạo mưa acid 
B. Nitrogen được dùng để tạo khí quyển trơ, bảo quản thực phẩm, tổng hợp ammonia...
C. Ammonia được dùng làm dung môi, sản xuất phân đạm, nitric acid
D. Muối ammonium được dùng làm phân bón hóa học, chất phụ gia thực phẩm... 
Câu 7: Cho các phát biểu sau
(a) Đơn chất sulfur có hai dạng thù hình đó là dạng tà phương và dạng đơn tà
(b) Trong hợp chất nguyên tố sulfur có số oxi hóa phổ biến là -2; +4; +6


[bookmark: _Hlk135075035](c)  và  là tác nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit
(d) Sulfuric acid gây bỏng nặng khi rơi vào da nên khi dùng phải tuân thủ đúng quy tắc an toàn.
(e) Dung dịch sulfur acid đặc làm đường hóa than khi tiếp xúc. 
Số phát biểu đúng là
       A. 5.				B. 4.				C. 4.				D.2.
Câu 8:  Amonia là một hóa chất quan trọng hàng đầu trong việc sản xuất phân đạm. Trong công nghiêp,
amonia được sản xuất bằng phương pháp Haber Bosch theo phương trình: 


; ∆r= -91,8 KJ
Yếu tố nào sau đây không làm dịch chuyển cân bằng hoá học trên?

[bookmark: _Hlk135080625]        A. Giảm nhiệt độ.	B. Giảm áp suất.	     C. Thêm .		D. Thêm xúc tác.

[bookmark: _Hlk135075018]Câu 9: Sulfur dioxide có khả năng tẩy trắng và sát trùng được dùng làm chất chống mốc cho các sản phẩm mây tre đan. Trong một ngày, làng nghề đốt cháy 12 kg lưu huỳnh để tạo thành khí  sấy khô và chống nấm mốc cho đũa dùng một lần. Cứ sấy khô 1kg đũa cần 2300 kJ, biết nhiệt tạo thành chuẩn của SO2 là -296,8 kJ/ mol; hao hụt nhiệt là 20%, một ngày làng nghề sản xuất đã lạm dụng S để sấy được bao nhiêu kg đũa?
           A. 19,36 kg			B. 35,67 kg			C. 29,87 kg		D.38,71 kg.


Câu 10: Trộn 100 ml dung dịch  1M với 100ml dung dịch  2M. Khối lượng kết tủa thu được là 
         A. 23,3 gam.		B. 11,65 gam.			C. 34,95 gam.			D.6,6 gam
Câu 11: Hợp chất hữu cơ là
A. hợp chất của carbon ( bao gồm một số hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,…).
B. hợp chất của carbon với các nguyên tố phi kim khác như oxygen, hydrogen, nitrogen,…
C.  hợp chất của carbon (trừ một số hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,…).
D. hợp chất của carbon với các nguyên tố kim loại.
Câu 12: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1) thường chứa nguyên tố C                                              2) có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
3) liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.          4) liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
5) khó bay hơi, khó cháy.                                                  6) phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
7) nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp
Các phát biểu đúng là
        A. 4, 5, 6, 7.			 B. 2, 3,7.		C. 1,2, 3, 6.		   D. 1,2,3,7.
Câu 13: Hình ảnh phổ IR của các chất cần xác định công thức cấu tạo được đánh kí hiệu I, II ở hình dưới đây: 



	[image: ]



Biết rằng hai chất trên có công thức phân tử C2H6O và C3H6O. Công thức cấu tạo đúng lần lượt của các chất I, II là
A. CH3-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH.		B. CH3-CO-CH3, CH3-O-CH3.
C. CH3-CH2-CHO, CH3-O-CH3.		D. CH3-CH2,-CHO, CH3-CH2-OH.
Câu 14: Từ xa xưa người ta đã biết cách thu muối ăn từ nước biển bằng cách dẫn nước biển vào khu vực là những khoảnh đất thấp và phẳng được chuẩn bị sẵn gọi là ruộng muối, sử dụng sức nóng của mặt trời để làm nước bay hơi thu được muối rắn. Phương pháp này được gọi là
        A. lôi cuốn hơi nước.		B. chiết.		C. kết tinh. 		D. lắng đọng.
Câu 15: Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X?
          A. C3H5O2.	B. C6H10O4.	C. C3H10O2.	D. C12H20O8.
Câu 16: Cấu tạo hoá học là
A. Số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
B. Các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. Biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử.
D. Bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Câu 17: Số chất có cùng công thức C4H10O có chứa nhóm OH  là
        A. 6.			 B. 4.		                     C. 3.		       D. 7.
Câu 18: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anethol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Để xác định công thức phân tử của hợp chất này người ta phân tích nguyên tố và đo phổ khối lượng. Kết quả phân tích được cho trong bảng sau:
	%C
	%H
	%O
	Gía trị m/z của peak ion phân tử [M+]

	81,08%
	8,1%
	còn lại
	148


Công thức phân tử của anethol là
         A. C9H8O2.	B. C6H12O4.	C. C8H16O3.	D. C10H12O.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(Đ – S)


Câu 1: Cho cân bằng hoá học sau: 
a. Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.
b. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, hỗn hợp chất có chứa N2, H2 và NH3.
c. Cân bằng trên dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng áp suất và giảm nhiệt độ.
d. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp phản ứng sẽ tăng. 
Câu 2: Cho PTHH của phản ứng sau: SO2 + KMnO4 + H2O  K2SO4 + H2SO4 + MnSO4
a. SO2 được dùng đêr tẩy trắng tinh bột, dầu ăn…
b. Trong phản ứng, SO2 là chất bị oxi hoá.
c. Tỉ lệ mol giữa chất bị oxi hoá và chất bị khử là 5:2.
d. Để hấp thụ hết 2,479 lít khí SO2 ở điều kiện chuẩn thì cần 40 mL dung dịch KMnO4 1M.
Câu 3: Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất cũng là một loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo của nó như hình dưới.
[image: ]
a. Phân tử methadone chứa nhóm chức amine.
b. Công thức phân tử methadone là C21H27ON.
c. Tổng số liên kết pi và vòng trong phân tử methadone là 7.
d. Phân tử methadone chứa nhóm chức của carboxylic acid.

Câu 4: Cho hợp chất hữu cơ X công thức cấu tạo sau:  
a. X có 3 nguyên tử carbon trong  phân tử.	
b. Có 3 đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử với X.
c. Công thức đơn giản nhất của X là C2H5O. 
d. Đồng đẳng kế tiếp của X có tỉ khối so với He là 18,5.

PHẦN III: Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Trong các chất sau: HCl, NaOH, HF, CaO, KCl, NH4Cl, HNO3, Fe(OH)2. có bao nhiêu chất là chất điện li mạnh?
Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được 7,437 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đkc). Giá trị của m bằng bao nhêu?
Câu 4: Sulfur và quặng pyrite sắt là các nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid. Tại một nhà máy, cứ đốt cháy hoàn toàn 1 tấn quặng pyrite sắt (chứa 90% khối lượng FeS2) bằng không khí, thu được tối đa V m3 khí SO2 (đkc). Tính V. 

Câu 5: Cho công thức sau: , hợp chất này có tổng số nguyên tử carbon và hydrogen là bao nhiêu?
Câu 6: Chất hữu cơ X có %C = 54,54%, %H = 9,09%  còn lại là O. X có phân tử khối bằng 88. Số đồng phân chứa nhóm chức acid của X là bao nhiêu?



================ Hết ================


















ĐÁP ÁN - KIỂM TRA GIỮA HK 2 – HOÁ 11
(theo mẫu đề minh hoạ của Bộ 2025)
Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	A

	2
	B
	11
	C

	3
	B
	12
	B

	4
	A
	13
	D

	5
	A
	14
	C

	6
	A
	15
	A

	7
	A
	16
	C

	8
	A
	17
	B

	9
	D
	18
	A



 Phần II: Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



Phần III: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	5
	4
	371,85 m3

	2
	25%
	5
	2

	3
	9,6 gam
	6
	21



Hướng dẫn giải
Câu 1: Có 5 chất điện ly mạnh: HCl, NaOH, KCl, NH4Cl, HNO3
Câu 2: 

           

Chọn a =1 mol ; b =4 mol  





Câu 3: 

Bảo toàn e ta có: 

Câu 4: 


Câu 5: Công thức phân tử của chất là C7H14 nên tổng số nguyên tử C và H là 21.
Câu 6: Gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz


Công thức đơn giản nhất của X là C2H4O 

Phân tử khối của X là 88 amu CTPT của X là C4H8O2
X có hai đồng phân acid là CH3CH2CH2COOH và CH3-CH(CH3)-COOH

Lưu ý: Phần nhận biết HS trả lời đáp án khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa

Nhóm Thầy: Nguyễn Quốc Dũng – Tel & Zalo: 0904.599.481	                                                 Page  3
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